Phụ lục

Danh sách một số Nghị định, Quyết định và Thông tư đã ban hành

 (Ban hành kèm theo Báo cáo số: 420/BC-CP ngày 02 tháng 10  năm 2018)
__________
	STT
	Số, ký hiệu

Văn bản
	Ngày 
ban hành
	Trích yếu

	I
	Nghị định 42/2018/NĐ-CP
	12/3/2018
	Nghị định 42/2018/NĐ-CP của Chính phủ về bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng.

	
	Nghị định 116/2018/NĐ-CP
	07/9/2018
	Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55/2015/NĐ-CP.

	
	Nghị định 117/2018/NĐ-CP
	11/9/2018
	Nghị định 117/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

	II
	Quyết định 13/2018/QĐ-TTg
	06/3/2018
	Quyết định số 13/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn quy định tại Luật các tổ chức tín dụng

	III
	Thông tư của Thống đốc NHNN

	1
	18/2017/TT-NHNN
	27/12/2017
	Thông tư số 18/2017/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

	2
	19/2017/TT-NHNN
	28/12/2017
	Thông tư số 19/2017/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

	3
	20/2017/TT-NHNN
	29/12/2017
	Thông tư số 20/2017/TT-NHNN Quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính

	4
	21/2017/TT-NHNN
	29/12/2017
	Thông tư số 21/2017/TT-NHNN Quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với khách hàng

	5
	22/2017/TT-NHNN
	29/12/2017
	Thông tư số 22/2017/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

	6
	23/2017/TT-NHNN
	29/12/2017
	Thông tư số 23/2017/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia

	7
	24/2017/TT-NHNN
	29/12/2017
	Thông tư số 24/2017/TT-NHNN Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng

	8
	25/2017/TT-NHNN
	29/12/2017
	Thông tư số 25/2017/TT-NHNN Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

	9
	26/2017/TT-NHNN
	29/12/2017
	Thông tư số 26/2017/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

	10
	27/2017/TT-NHNN
	31/12/2017
	Thông tư số 27/2017/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	11
	01/2018/TT-NHNN
	26/01/2018
	Thông tư 01/2018/TT-NHNN Quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

	12
	02/2018/TT-NHNN
	12/02/2018
	Thông tư 02/2018/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

	13
	03/2018/TT-NHNN
	23/02/2018
	Thông tư 03/2018/TT-NHNN Quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

	14
	04/2018/TT-NHNN
	12/3/2018
	Thông tư 04/2018/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01/8/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

	15
	05/2018/TT-NHNN
	12/3/2018
	Thông tư 05/2018/TT-NHNN Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

	16
	09/2018/TT-NHNN
	30/3/2018
	Thông tư số 09/2018/TT-NHNN Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

	17
	10/2018/TT-NHNN
	09/4/2018
	Thông tư số 10/2018/TT-NHNN Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô

	18
	11/2018/TT-NHNN
	18/4/2018
	Thông tư số 11/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

	19
	12/2018/TT-NHNN
	27/4/2018
	Thông tư số 12/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15/8/2014 hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

	20
	13/2018/TT-NHNN
	18/5/2018
	Thông tư số 13/2018/TT-NHNN Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

	21
	14/2018/TT-NHNN
	29/5/2018
	Thông tư số 14/2018/TT-NHNN ngày 29/5/2018 Hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

	22
	15/2018/TT-NHNN
	18/6/2018
	Thông tư 15/2018/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

	23
	16/2018/TT-NHNN
	31/7/2018
	Thông tư 16/2018/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

	24
	17/2018/TT-NHNN
	14/8/2018
	Thông tư 17/2018/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

	25
	18/2018/TT-NHNN
	21/8/2018
	Thông tư 18/2018/TT-NHNN Quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng 

	26
	19/2018/TT-NHNN
	28/8/2018
	Thông tư 19/2018/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc

	27
	20/2018/TT-NHNN
	30/8/2018
	Thông tư 20/2018/TT-NHNN quy định về giám sát các hệ thống thanh toán

	28
	21/2018/TT-NHNN
	31/8/2018
	Thông tư 21/2018/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia

	29
	22/2018/TT-NHNN
	5/9/2018
	Thông tư 22/2018/TT-NHNN Hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

	30
	23/2018/TT-NHNN
	14/9/2018
	Thông tư 23/2018/TT-NHNN quy định về tổ chức lại, thu hồi giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân.


4

